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[bookmark: _Hlk120804114]Câu 1: (1,5 điểm)
a/ Vì sao dòng điện có mang năng lượng? Năng lượng của dòng điện được gọi là gì?
b/ Cho hai bóng đèn, bóng đèn 1 có ghi (220V – 40W), bóng đèn 2 có ghi (220V – 60W). 
b1/ Giải thích số ghi trên đèn 1.
b2/ Khi hai đèn hoạt động bình thường thì bóng đèn nào sáng mạnh hơn? Giải thích.
Câu 2: (1,0 điểm)
a/ Từ công thức P = U.I, hãy chứng minh công thức P = I².R và P =  
b/ Tính công suất của một bàn là có điện trở 48,4 Ω được sử dụng ở hiệu điện thế 220 V.
Câu 3: (3,0 điểm)
a/ Phát biểu định luật Joule – Lenz và viết hệ thức của định luật đó.
b/ Định luật Joule – Lenz cho biết điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào?
c/ Một ấm điện khi hoạt động bình thường có điện trở là 80 Ω, cường độ dòng điện qua ấm là 2,5 A. Người ta dùng ấm điện để đun sôi một lượng nước trong 900 giây.
c1/ Nêu sự chuyển hóa điện năng ở dây điện trở của ấm điện khi ấm hoạt động bình thường.
c2/ Tính nhiệt lượng ấm điện tỏa ra.
c3/ Dùng ấm điện trên để đun sôi nước có nhiệt độ ban đầu là 25℃. Tính khối lượng nước đã đun. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Cho rằng sự hao phí là không đáng kể.
c4/ Vì sao dây nung của ấm điện thường làm bằng hợp kim có điện trở suất lớn?

Câu 4: (1,5 điểm)
a/ Từ trường tồn tại ở đâu? Em hãy nêu cách nhận biết từ trường.
b/ Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào để phát hiện trong dây dẫn AB có dòng điện hay không?
Câu 5: (1,0 điểm)
a/ Nêu đặc điểm các đường sức từ và chiều quy ước của đường sức từ bên ngoài thanh nam châm thẳng. 
b/ Cho các nam châm sau chưa biết cực từ, hãy xác định 2 cực của nam châm.



a)





b)




Câu 6: (1,0 điểm)
Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một kim nam châm đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên kim nam châm nằm định hướng như hình bên.
[image: ]
a/ Xác định tên các cực từ của ống dây	
b/ Xác định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.
Câu 7: (1,0 điểm)
a/ Nêu các cách làm tăng lực từ của nam châm điện. 
b/ Trong ba nam châm điện được mô tả như hình dưới đây, nam châm điện nào mạnh nhất? Giải thích.
	I = 2,5 (A)
n = 500

a)
I = 3,2 (A)
n = 750

b)
I = 1,8 (A)
n = 300

c)
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Câu 1: (1,5 điểm)
a/ Dòng điện có mang năng lượng vì nó có khả năng thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng.										(0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk153049093] Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.				(0,25 điểm)	
b1/ Giải thích đúng hai số ghi trên đèn 1.					(0,25 x 2 = 0,5 điểm)
[bookmark: _Hlk153049192]b2/ Khi hai đèn hoạt động bình thường thì bóng đèn 2 sáng mạnh hơn.	(0,25 điểm)
Vì đèn 2 có công suất lớn hơn đèn 1						(0,25 điểm)
Câu 2: (1,0 điểm)
a/ • P = U.I 										(0,25 điểm) P = I.R.I = I².R

mà U = I.R
• P = U.I  P = U. = 

mà I = 										(0,25 điểm)
b/ Công suất của bàn là:
P   = 							(0,5 điểm)
Câu 3: (3,0 điểm)
a/ Phát biểu đúng định luật Joule – Lenz và viết đúng hệ thức của định luật đó.
											(0,25 x 2 = 0,5 điểm)
[bookmark: _Hlk153050049]b/ Định luật Joule – Lenz cho biết điện năng được biến đổi thành nhiệt năng	 
(0,5 điểm)
c1/ Khi ấm hoạt động bình thường thì điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng	 
(0,5 điểm)
c2/ Nhiệt lượng ấm điện tỏa ra:
Qtỏa = I2.R.t = 2,52.80.900 = 450000 (J)					(0,5 điểm)
c3/ Vì bỏ qua hao phí => Q tỏa = Q thu = 450000 J
Khối lượng nước đã đun là:
Q thu = m.c.(t2 – t1) => m = 
											(0,5 điểm)
c4/ Dây nung của ấm điện thường làm bằng hợp kim có điện trở suất lớn vì khi đó điện trở của dây nung sẽ lớn.
Theo định luật Joule – Lenz thì Qtỏa = I2.R.t, với I và t không đổi => Q tỏa tỉ lệ thuận với R
Mà điện trở dây nung của ấm lớn => nhiệt lượng ấm tỏa ra sẽ nhiều.	(0,5 điểm)
Câu 4: (1,5 điểm)
a/ Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường.
(0,5 điểm)
Cách nhận biết từ trường: Người ta dùng kim nam châm (gọi là nam châm thử) để nhận biết từ trường. Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.
											(0,5 điểm)
b/ Để phát hiện trong dây dẫn AB có dòng điện hay không, ta đặt dây dẫn AB song song với kim nam châm. Nếu kim nam châm bị lệch khỏi phương Bắc – Nam thì dây dẫn có dòng điện và ngược lại.									(0,5 điểm)
Câu 5: (1,0 điểm)
a/ Ở bên ngoài thanh nam châm, các đường sức từ là những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm.							(0,5 điểm)
b/ Xác định đúng 2 cực của hai nam châm.					(0,25 x 2 = 0,5 điểm)
Câu 6: (1.0 điểm)
a) Đầu A là cực Bắc, đầu B là cực Nam					(0,5 điểm)
b) Xác định đúng chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.		(0,5 điểm)
Câu 7: (1,0 điểm)
a/ Hai cách làm tăng lực từ của nam châm điện: 
 Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây.
	 Tăng số vòng của ống dây.						(0,25 x 2 = 0,5 điểm)
 b/ Nam châm điện b mạnh nhất, vì cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây và số vòng của ống dây lớn nhất.								(0,5 điểm)

_____HẾT_____
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Bài 12:

 Công suất điện

1

Bài 13:

 Điện năng. Công của dòng điện

1 1

Bài 14:

 Bài tập về công suất điện và điện năng sử 

dụng

1

Bài 15:

 Xác định công suất của các dụng cụ điện 

(Thay bằng tiết ôn tập)

1

Bài 16:

 Định luật Joule - Lenz

1

Bài 17:

 Bài tập vận dụng định luật Joule - Lenz

1 1

Bài 18:

 Kiểm nghiệm mối quan hệ Q  ̴  I² trong 

định luật Joule - Lenz (Thay bằng tiết ôn tập)

1 1 1

Chủ đề:

 Tác dụng từ của nam châm, của dòng 

điện. (Bài 21 và 22)

1 1

Bài 23:

 Từ phổ - Đường sức từ

1 2

Bài 24:

 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy 

qua

1 1

Bài 25:

 Sự nhiễm từ của sắt, thép. Nam châm điện

1 1

4,0 3,0 2,0 1,0 10,0

8 6 4 2 20

Điểm số

Số ý trong câu

Nội dung 

kiến thức

MỨC ĐỘ 

Điểm 

 số

Số tiết

%

Đơn vị kiến thức

2,5

3,0

4,5

Định luật 

Joule - Lenz

Công - Công 

suất

Điện từ học

4

33,3%

(Đã 

KTGK)

3

25,0%

5

41,7%
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Số 

ý/câu

Điểm

Số 

ý/câu

Điểm

Số 

ý/câu

Điểm

Số 

ý/câu

Điểm

Bài 12:

 Công 

suất điện

- Biết được công suất định mức và 

HĐT định mức ghi trên dụng cụ điện. 

(Nêu ý nghĩa 2 số ghi trên đèn).



1

0,5 0,5

Bài 13:

 Điện 

năng. Công của 

dòng điện

- Vì sao nói dòng điện mang năng 

lượng? Năng lượng đó gọi là gì?  (Biết)

- Mỗi số đếm cho biết điều gì? (Biết)

- Nêu được công thức tính A cùng tên 

và các đại lượng có trong công thức. 

(Biết)

1

0,5 0,5

Bài 13:

 Điện 

năng. Công của 

dòng điện

- Giải thích được các khái niệm vật lý 

đơn giản liên quan. (Vận dụng)

- Vận dụng các công thức giải được các 

bài tập đơn giản tìm các đại lượng. (Vận 

dụng) Cho R và I hoặc R và U. Yêu cầu 

tính công suất.

1

0,5 0,5

Bài 14:

 Bài tập 

về công suất điện 

và điện năng sử 

dụng

- Cho 2 đèn có hiệu điện thế định mức 

và công suất định mức, hỏi khi 2 đèn 

hoạt động bình thường thì đèn nào sáng 

mạnh hơn? Vì sao?

1

0,5 0,5

Bài 15

 (Thay 

bằng tiết ôn tập)

- Từ công thức P = U.I, học sinh chứng 

minh ra công thức P =I².R và P = U²/R

1

0,5 0,5

Bài 16:

 Định luật 

Joule - Lenz

- Phát biểu đúng Định luật Joule - Lenz 

và viết đung hệ thức của định luật

1

0,5 0,5

Bài 17:

 Bài tập 

vận dụng định 

luật Joule - Lenz

- Sử dụng công thức chính Q = I².R.t, 

sử dụng số liệu đúng đơn vị trong công 

thức để tính được nhiệt lượng tỏa ra của 

dụng cụ điện. (Hiểu)

1

0,5 0,5

Bài 17:

 Bài tập 

vận dụng định 

luật Joule - Lenz

- Vì sao dây nung của ấm điện thường 

làm bằng hợp kim có điện trở suất lớn?

1

0,5 0,5

Bài 18

 (Thay 

bằng tiết ôn tập)

- Định luật Joule - Lenz áp dụng trong 

trường hợp nào? (Biết)

1

0,5 0,5

Bài 18

 (Thay 

bằng tiết ôn tập)

- Nêu sự chuyển hóa điện năng của dây 

điện trở của ấm điện khi ấm hoạt động 

bình thường.

1

0,5 0,5

Bài 18

 (Thay 

bằng tiết ôn tập)

- Làm được bài toán tìm thời gian đun 

sôi nước (hoặc khối lượng nước) bằng 

dụng cụ đốt nóng. (Vận dụng)

1

0,5 0,5

Chủ đề:

 Tác 

dụng từ của nam 

châm, của dòng 

điện. (Bài 21 và 

22)

- Từ trường tồn tại ở đâu? Nêu cách 

nhận biết từ trường (Biết)

2

1,0 1,0

Chủ đề:

 Tác 

dụng từ của nam 

châm, của dòng 

điện. (Bài 21 và 

22)

- Cho 2 nam châm chưa biết cực từ, 1 

nam châm cho biết chiều đường sức từ, 

1 nam châm cho biết hướng của kim 

nam châm. Xác định 2 cực của nam 

châm.

1

0,5 0,5

Bài 23:

 Từ phổ - 

Đường sức từ

- Đặc điểm, chiều đường sức từ bên 

ngoài thanh nam châm thẳng. (Biết)

1

0,5 0,5

Bài 23:

 Từ phổ - 

Đường sức từ

- Tìm cách xác định dây dẫn có dòng 

điện hay không bằng cách dùng kim 

nam châm (Hiểu)

- Giải thích hiện tượng, nêu kết quả sự 

tương tác từ giữa hai nam châm. (Hiểu)

2

1,0 1,0

Bài 24:

 Từ 

trường của ống 

dây có dòng điện 

chạy qua

- Vận dụng quy tắc nắm tay phải xác 

định chiều dòng điện qua ống dây. (Vận 

dụng cao)

1

0,5 0,5

Bài 25:

 Sự 

nhiễm từ của sắt, 

thép. Nam châm 

điện

- Biết sắt, thép đặt trong từ trường thì 

nhiễm từ. Sắt non không giữ từ tính lâu 

dài. Thép giữ từ tính lâu dài. (Biết)

- Cấu tạo và hoạt động của nam châm 

điện. (Biết)

- Cách làm tăng lực từ của nam châm 

điện. (Biết)

1

0,5 0,5

Bài 25:

 Sự 

nhiễm từ của sắt, 

thép. Nam châm 

điện

- Cho 3 nam châm điện có số vòng dây, 

cường độ dòng điện khác nhau. Hỏi 

nam châm điện nào mạnh hơn? 

1

0,5 0,5

Số ý/câu - Điểm số 8 4,0 6 3,0 4 2,0 2 1,0 10,0

Công - Công suất

Định luật 

Joule - Lenz

Điện từ học

Nội dung kiến 

thức

Đơn vị kiến thức

MỨC ĐỘ 

Thông hiểu 

(30%)

Vận dụng 

(20%)

Vận dụng 

cao (10%)

Điểm 

 số

Yêu cầu cần đạt

Nhận biết 

(40%)
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